BÀI 12: THẾ ĐIỆN CỰC VÀ NGUỒN ĐIỆN HÓA HỌC

I. Cặp OXH – KHỬ 
- Nguyên tử kim loại có thể nhường electron để trở thành cation kim loại . Ngược lại cation kim loại có thể nhận electron để trở thành nguyên tử kim loại :
VD : 
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- Các nguyên tử kim loại( Al , Ag,….)  đóng vai trò là chất khử , các ion kim loại ( Al3+ , Ag+….)
đóng vai trò chất oxi hóa 
- Dạng oxi hóa và dạng khử tương ứng của một nguyên tố kim loại tạo nên cặp oxi – hóa của kim loại :
vd : Al3+/Al , Ag+/ Ag , Cu2+/ Cu …..
- TỔNG QUÁT : mối quan hệ giữa dạng oxi hóa (Mn+ ) và dạng khử (M ) của cùng một kim loại tạo nên cặp oxi hóa – khử (Mn+/ M) , giữa chúng có  mối quan hệ 
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CHÚ Ý :
+ Trong cặp oxi – hóa của kim loại , dạng oxi  hóa và dạng khử có thể tồn tại ở dạng ion đơn nguyên tử hoặc ion đa nguyên tử vd : Fe3+ /Fe2+ , AgCl /Ag ……….
+ Các nguyên tố phi kim cũng có các cặp oxi hóa  – khử tương ứng : 2H+/H2 , Cl2 / 2Cl - ,….
II. THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN 
1 . ĐIỆN CỰC
- Ứng với mỗi cặp oxi hóa – khử có thể thiết lập một điện cực , tại đó tồn tại cân bằng giữa dạng oxi hóa và dạng khử :
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VD : đối với cặp Zn2+/ Zn , thiết lập được điện cực kẽm bằng cách cho thanh Zn tiếp xúc trực tiếp với dung dịch muối chứa ion Zn2+
-  điện cực hydrogen chuẩn 
2 . THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN 
- K/N : mỗi điện cực ở điều kiện chuẩn có một đại lượng đặc trưng về điện thế , gọi là thế điện cực chuẩn
- thế điện cực gắn liền với cặp oxi hóa – khử tương ứng nên thường được ki hiệu E0oxi hóa / khử  và thường có đơn vị là volt ( vôn )
- thế điện cực chuẩn của hydrogen là bằng 0 : E2H+/H2 = 0V 
- Thế điện cực chuẩn của một điện cực khác được xác định bằng cách so sánh sự chênh lệch điện thế giữa điện cực đó với điện cực hydrogen chuẩn
- Gía trị thế điện cực chuẩn là đại lượng đánh giá khả năng khử của dạng khử, khả năng oxi hóa của dạng oxi hóa trong điều kiện chuẩn :
+ Gía trị thế điện cực chuẩn càng nhỏ thì dạng khử có tính khử càng mạnh , dạng oxi hóa có tính oxi hóa càng yếu 
+ Gía trị thế điện cực chuẩn càng lớn  thì dạng khử có tính khử càng yếu , dạng oxi hóa có tính oxi hóa càng mạnh
3 . Ý NGHĨA CỦA THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN
a, SO SÁNH TÍNH KHỬ , TÍNH OXI HÓA GIỮA CÁC CẶP OXI HÓA – KHỬ
- Giữa hai cặp oxi hóa – khử , cặp có giá trị thế điện cực chuẩn nhỏ hơn thì dạng khử có tính khử mạnh hơn , còn dạng oxi hóa có tính oxi hóa yếu hơn  và ngược lại 
- Trên cơ sở so sánh giá trị thế điện cực chuẩn , các cặp oxi hóa – khử được sắp xếp theo chiều tăng dần thế điện cực chuẩn thường được gọi là dãy điện hóa của kim loại
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     Chiều giảm dần tính khử của kim loại và tăng dần tính oxi hóa của ion kim loại

- Dãy điện hóa thường được sử dụng để so sánh tính khử , tính oxi hóa giữa các cặp oxi hóa khử 
b, DỰ ĐOÁN CHIỀU PHẢN ỨNG GIỮA HAI CẶP OXI HÓA – KHỬ 
- Có thể dự đoán chiều của phản ứng qua 2 cách :
+ So sánh giá trị của thế điện cực chuẩn 
+ Dựa vào vị trí hai cặp oxi hóa – khử trong dãy điện hóa 
- cả hai  dự đoán  trên được minh họa thông qua quy tắc 𝛂 ( alpha)
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III. PIN ĐIỆN HÓA 
1. Phản ứng oxi hóa – khử và dòng điện 
- Phản ứng oxi hóa-  khử luôn kèm theo sự chuyển electron từ chất khử sang chất oxi hóa . Nếu các quá trình oxi hóa , quá trình khử xảy ra trên hai điện cực và electron được truyền từ chất khử sang chất oxi hóa qua dây dẫn thì năng lượng của phản ứng hóa học sẽ chuyển thành năng lượng điện

2. PIN GALVANI
- Pin galvani là pin điện hóa được cấu tạo gồm hai điện cực , mỗi điện cực ứng với một cặp oxi hóa – khử  và thường nối với nhau qua cầu muối 
-  Khi pin điện hóa hoạt động ở anode( cực âm ) xảy ra quá trình oxi hóa , ở cathode( cực dương ) xảy ra quá trình khử 
- Sức điện động chuẩn của pin điện bằng thế điện cực chuẩn của cực dương (cathode) trừ thế điện cực chuẩn ở cực âm (anode)
      E0PIN  = E0(cathode)   - E0(anode) 
IV. MỘT SỐ LOẠI PIN KHÁC 
- Các loại pin khác như acquy chì , pin mặt trời , pin nhiên liệu …., hiện được sử dụng phổ biến trong đời sống và sản xuất 
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